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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đầu tư Quốc tế 

Mã học phần:  71FINC30293 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71FINC30293_01; 232_71FINC30293_02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO2 

Vận dụng kiến thức về 

đầu tư quốc tế để đánh 

giá một quy trình tổ 

chức thực hiện đầu tư 

trực tiếp nước ngoài, 

nghiên cứu tính khả thi, 

thiết lập, thẩm định và 

đánh giá dự án đầu tư. 

Trắc 

nghiệm 
25% 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20 

 

2,5 ELO3 

CLO3 

So sánh các hoạt động 

đầu tư quốc tế thông qua 

các kiến thức tổng hợp 

về quản trị từ đó đưa ra 

các phương án hiệu quả 

trong môi trường toàn 

cầu. 

Tự luận 25% Câu 2  2,5 ELO3 

CLO4 

Vận dụng kiến thức tổng 

hợp về quản trị để thiết 

lập, triển khai, kiểm tra 

Trắc 

nghiệm 

và Tự 

50% 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 (TN) 

5,0 ELO4 
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Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/PI 

và đánh giá dự án đầu tư 

nước ngoài. 

luận và Câu 1 

(phần TL) 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu hỏi; 0,25 điểm/câu) 

 

Yếu tố không gây ảnh hưởng đến xu hướng vận động của đầu tư quốc tế? 

A. Tình hình khoáng sản  

B. Những thay đổi về kinh tế, chính trị, văn hóa 

C. Tiến bộ công nghệ 

D. Đánh giá của chính phủ 

ANSWER: A 

 

Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) là hoạt động _____. 

A. Mua cổ phiếu của một công ty nước ngoài 

B. Mở rộng hoạt động kinh doanh sang nước ngoài 

C. Mua hàng hóa từ nước ngoài 

D. Mua bất động sản ở nước ngoài 

ANSWER: A 

 

Một công ty Việt Nam muốn mở rộng kinh doanh tại Châu Phi thì hình thức đầu tư quốc tế 

nào sau đây phù hợp nhất? 

A. Mở một công ty con hoạt động ở Châu Phi  

B. Mua cổ phần của một công ty Châu Phi hiện có trên thị trường chứng khoán 

C. Đầu tư vào quỹ đầu tư chung tại Châu Phi 

D. Mua trái phiếu chính phủ của các nước Châu Phi 

ANSWER: A 

 

Hình thức tài chính nào ít liên quan nhất đến đầu tư quốc tế? 

A. Tiết kiệm ngân hàng 

B. Cổ phiếu doanh nghiệp 

C. Trái phiếu doanh nghiệp 

D. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

ANSWER: A 
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Mục tiêu chính của quỹ đầu tư chung (mutual fund) là gì? 

A. Đa dạng hóa danh mục đầu tư  

B. Đạt được lợi ích thương mại 

C. Đạt được lợi nhuận cao 

D. Giao lưu văn hóa 

ANSWER: A 

 

Khác biệt giữa đầu tư ngoại hối và đầu tư tài chính là gì? 

A. Đầu tư ngoại hối tập trung vào thị trường ngoại hối, trong khi đầu tư tài chính tập trung 

vào việc mua và bán chứng khoán, trái phiếu, và các sản phẩm tài chính khác. 

B. Đầu tư tài chính chỉ liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu và trái phiếu, trong khi đầu 

tư ngoại hối có thể bao gồm việc mua và bán tiền tệ, hàng hóa, và các sản phẩm tài chính 

khác. 

C. Đầu tư ngoại hối chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý của chính phủ, trong khi đầu 

tư tài chính có thể được thực hiện bất cứ khi nào nhà đầu tư muốn. 

D. Đầu tư tài chính yêu cầu những người đầu tư phải có kiến thức chuyen sâu về tài chính, 

trong khi đầu tư ngoại hối không cần. 

ANSWER: A 

 

Yếu tố nào có nguy cơ chịu tác động tiêu cực khi một quốc gia thu hút đầu tư từ TNCs? 

A. Tỉ giá đồng tiền quốc gia  

B. Số lượng việc làm 

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

D. Chuyển giao công nghệ 

ANSWER: A 

 

Khi một quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các TNC, yếu tố nào dưới đây có 

khả năng chịu tác động tiêu cực? 

A. Sự ổn định của tỷ giá hối đoái 

B. Cơ hội việc làm trong nước 

C. Tốc độ tăng trưởng GDP 

D. Mức độ ứng dụng công nghệ hiện đại 

ANSWER: A 

 

Nếu một công ty là TNC thì công ty đó nhất định phải có đặc điểm nào sau đây? 

A. Hoạt động sản xuất và kinh doanh tại nhiều quốc gia khác nhau 

B. Có trụ sở chính đặt tại các nước phát triển 

C. Được quản lý theo mô hình tổ chức phi tập trung 

D. Không được niêm yết trên thị trường chứng khoán 

ANSWER: A 
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Đầu tư quốc tế là _____. 

A. hoạt động đầu tư vốn và/hoặc công nghệ vào một nước khác  

B. hoạt động mua cổ phiếu hay trái phiếu của một công ty nước ngoài 

C. hoạt động tiêu dùng sản phẩm từ nước ngoài 

D. hoạt động kinh doanh tại nước ngoài không thông qua đầu tư trực tiếp 

ANSWER: A 

 

Mục tiêu chính của việc ký kết hợp đồng đầu tư giữa một doanh nghiệp nước ngoài và một 

quốc gia tiếp nhận là gì? 

A. Lập ra khung pháp lý minh bạch và rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên 

B. Đảm bảo quốc gia tiếp nhận sẽ nhận được sự chuyển giao công nghệ 

C. Tối đa hóa lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp nước ngoài 

D. Tạo điều kiện cho quốc gia có quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 

ANSWER: A 

 

Rủi ro lớn nhất khi đầu tư quốc tế là: 

A. Rủi ro thị trường 

B. Rủi ro ngoại hối 

C. Rủi ro tài chính 

D. Rủi ro nguồn nhân lực 

ANSWER: A 

 

Các hình thức xúc tiến đầu tư không bao gồm? 

A. Mua bảo hiểm cho công ty  

B. Tổ chức hội nghị, hội thảo 

C. Đào tạo nguồn nhân lực 

D. Cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

ANSWER: A 

 

Kết quả nào sau đây được xem là tiêu cực khi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối 

cảnh quốc gia sở tại có cơ sở hạ tầng kém phát triển? 

A. Giảm sức hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế 

B. Tăng khả năng cạnh tranh quốc tế 

C. Thúc đẩy nhanh chóng quá trình hiện đại hóa 

D. Cải thiện nhanh chóng môi trường kinh doanh 

ANSWER: A 

 

Giao dịch M&A giữa 2 công ty nào có giá trị lớn nhất lớn nhất? 

A. AT&T mua lại Time Warner 

B. Vodafone và Mannesmann 

C. Exxon và Mobil 

D. Pfizer và Allergan 
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ANSWER: A 

 

Giao dịch M&A giữa 2 công ty nào là một trong những thất bại lớn nhất? 

A. AOL mua lại Time Warner  

B. Pfizer mua lại Allergan  

C. Exxon mua lại Mobil 

D. Vodafone mua lại Mannesmann 

ANSWER: A 

 

Khu vực nào ít xảy ra những giao dịch M&A nhất? 

A. Công nghiệp chế tạo   

B. Công nghệ thông tin 

C. Y tế và chăm sóc sức khỏe 

D. Ngân hàng và tài chính 

ANSWER: A 

 

Hiện tượng “cuộc mua bán không mong muốn” (hostile takeover) trong M&A nghĩa là gì? 

A. Một công ty bị mua lại mà không có sự đồng ý của ban lãnh đạo 

B. Một công ty bị đưa vào diện kiểm soát của chính phủ sau khi được mua lại 

C. Một công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán sau khi được mua lại 

D. Một công ty mua lại công ty khác chỉ với mục đích rao bán lại từng phần hoặc toàn bộ 

ANSWER: A 

 

Khi một công ty được mua lại, nghĩa là công ty này đang _____. 

A. trở thành tài sản của công ty thực hiện mua lại 

B. tham gia cùng với công ty thực hiện mua lại để tạo nên một doanh nghiệp mới 

C. bị công ty thực hiện mua lại giải thể 

D. bị công ty thực hiện mua lại bán đi một phần hoặc toàn bộ 

ANSWER: A 

 

Trong quá trình thực hiện M&A quốc tế, yếu tố nào dưới đây được xem là quan trọng nhất 

để đảm bảo thành công của thương vụ? 

A. Đánh giá văn hóa doanh nghiệp  

B. Sự chênh lệch về tỷ giá hối đoái 

C. Kích thước của công ty được mua lại 

D. Tính sẵn có của nguồn lực tài chính 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (2 câu hỏi; 2,5 điểm/câu) 

 

Câu hỏi 1: (2,5 điểm) 
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Khi một doanh nghiệp lựa chọn giữa việc thực hiện đầu tư trực tiếp ở nước ngoài (FDI) hay 

xuất khẩu hoặc cấp phép sử dụng công nghệ cho bên thứ ba thì sẽ cân nhắc các yếu tố chính 

yếu nào? 

 

Câu hỏi 2: (2,5 điểm) 

So với quy trình M&A nội địa thì quy trình M&A quốc tế có những khác biệt nào? Hãy trình 

bày những khác biệt đó. 

 

 __________________________________________________________________________  

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1-20  0.25  

II. Tự luận 5.0  

Câu 1 2.5  

Theo lý thuyết Chiết trung của Dunning về sản xuất quốc tế, còn gọi 

Lý thuyết OLI: 

FDI là lựa chọn ưu tiên so với các hình thức quốc tế hóa khác chỉ khi 

có cả ba loại lợi thế cùng tồn tại: lợi thế về quyền sở hữu 

(Ownership), lợi thế về địa điểm (Location), và lợi thế về nội bộ hóa 

(Internalization).  

 

0.25 

 

 

 

0.75 

 

Lợi thế về quyền sở hữu (Ownership advantages): 

- Các doanh nghiệp cần có những lợi thế cạnh tranh đặc biệt: công 

nghệ, thương hiệu, kỹ năng quản lý.  

- Những lợi thế này giúp doanh nghiệp khắc phục bất lợi về chi phí và 

rủi ro khi hoạt động ở nước ngoài. 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

Lợi thế về địa điểm (Location advantages): 

- Lợi ích về địa điểm sản xuất ở nước ngoài: chi phí thấp hơn cho nhân 

công, nguyên liệu thô, năng lượng; thuế suất thuận lợi; dễ tiếp cận với 

thị trường; các chính sách ưu đãi từ chính phủ nước nhận đầu tư.  

- Giúp giảm chi phí sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm trên thị trường toàn cầu. 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

Lợi thế về nội bộ hóa (Internalization advantages):  

- Để khai thác lợi thế về quyền sở hữu và địa điểm một cách hiệu quả, 

doanh nghiệp cần phải nội bộ hóa hoạt động của mình, tự quản lý và 

kiểm soát thay vì thông qua thị trường hoặc hợp đồng với bên thứ ba.  

- Lợi ích từ nội bộ hóa bao gồm giảm thiểu chi phí giao dịch, rủi ro và 

bất ổn do sự không hoàn hảo của thị trường. 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

Câu 2 2.5  

M&A quốc tế 

so với M&A 

nội địa: 

- Có khác biệt.  

- Cả hai quy trình đều tương đồng trong những hoạt 

động như xác định mục tiêu, thỏa thuận và hoàn 

thành việc mua lại, tuy nhiên quy trình M&A quốc tế 

0.25 
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Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

phức tạp hơn. 0.75 

Trình bày khác 

biệt: 

₋ Khác biệt về môi trường thể chế: Giữa hai quốc gia 

chủ đầu tư và nước nhận đầu tư sẽ có những khác 

biệt lớn về quy định pháp lý, tiêu chuẩn kế toán, hệ 

thống giá trị, mức độ bảo vệ cổ đông, tổ chức tín 

dụng, mức độ mở cửa của nền kinh tế mỗi quốc gia. 

₋ Khác biệt văn hóa: Văn hóa giữa hai quốc gia và 

giữa các doanh nghiệp trong các quốc gia sẽ khác 

nhau, từ ngôn ngữ, tôn giáo, thói quen công việc, đến 

quản lý công ty. Những khác biệt này có thể gây ra 

hiểu lầm và khó khăn trong việc thực hiện và hợp 

nhất sau quá trình M&A. 

₋ Rủi ro và chi phí: M&A quốc tế thường phải đối 

mặt với rủi ro và chi phí cao hơn, bao gồm rủi ro sức 

khỏe, an ninh, chính trị, tài chính, hợp tác văn hóa, 

chi phí tìm hiểu thị trường mới, chi phí thích ứng với 

quy định và tiêu chuẩn mới. 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

Người duyệt đề 

 

 

 

 

TS. Hoàng Chí Cương 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2024 

Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

Vũ Trần Anh  
 

 

 


